
TCG đánh giá
Tham khảo biểu 

mẫu (nếu có)

1

1.1

Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như tại Mục 1.2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật  
(kèm theo tài liệu chứng minh - trong trường hợp chào tương đương).
(Trong trường hợp có đề xuất thay đổi thông số kỹ thuật tương đương, nhà thầu 
phải có giấy tờ xác nhận thông số kỹ thuật tương đương và những tài liệu chứng 
minh (catalogue, bản vẽ...) kèm bảng kê những điểm phù hợp và sai khác so với yêu 
cầu đã nêu tại Phạm vi cung cấp)

ĐẠT
Phải nêu chi tiết nội 

dung đánh giá Đạt cho 
từng mục hàng hóa

1.2

- Không đáp ứng về quy cách kỹ thuật như đã yêu cầu, hoặc 
- Không thể hiện rõ Model/ Part number của hàng hóa (sau khi làm rõ nếu có) hoặc
- Không có tài liệu chứng minh trong trường hợp chào tương đương (sau khi làm rõ, 
nếu có), hoặc
- Tài liệu chứng minh trong trường hợp chào tương đương không thể hiện rõ và đầy 
đủ quy cách kỹ thuật của các mục đã chào

KHÔNG 
ĐẠT

Phải nêu rõ nguyên nhân 
không đạt

2

2.1 Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở đi ĐẠT
Phải nêu chi tiết nội 

dung đánh giá Đạt cho 
từng mục hàng hóa

Tham khảo Bản 
cam kết - Chương 
V. Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

TT Tiêu chí đánh giá

Đặc tính kỹ thuật

Đánh giá

Ghi chú

Tình trạng hàng hóa

Gói thầu: Cung cấp CCDC phục vụ BDSC theo YCMS số 40-KTSX/2026
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TCG đánh giá
Tham khảo biểu 

mẫu (nếu có)

TT Tiêu chí đánh giá Đánh giá

Ghi chú

2.2 Hàng đã qua sử dụng hoặc Sản xuất trước năm 2025
KHÔNG 

ĐẠT
Phải nêu rõ nguyên nhân 

không đạt

3

3.1
Có nêu thông tin nhà sản xuất và xuất xứ (nêu rõ quốc gia *)
(*) Nếu nhà thầu chào xuất xứ EU/G7: được chấp nhận là "đã chào rõ xuất xứ". 
Ngoại trừ trường hợp này, nhà thầu phải nêu rõ Quốc gia như yêu cầu trên

ĐẠT

3.2

- Không nêu thông tin nhà sản xuất/xuất xứ, hoặc
 - Không thể xác định thông tin nhà sản xuất/xuất xứ hàng hóa trong trường hợp 
chào nhiều nhà sản xuất/xuất xứ hàng hóa (sau khi làm rõ – nếu có)
(Trường hợp nhà thầu chào nhiều nhà sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa 
(một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá)

KHÔNG 
ĐẠT

Phải nêu rõ nguyên nhân 
không đạt

4

4.1
Nhà thầu phải xác nhận cung cấp đầy đủ chứng chỉ/tài liệu khi giao hàng như yêu 
cầu tại Mục 1.2 – Chương V. Yêu cầu kỹ thuật đính kèm HSMT.

ĐẠT

4.2
- Không chào đúng chứng chỉ/tài liệu như yêu cầu, hoặc
- Sau khi làm rõ (nếu có), không xác nhận cung cấp đầy đủ các chứng chỉ/tài liệu 
như yêu cầu

KHÔNG 
ĐẠT

Phải nêu rõ nguyên nhân 
không đạt

Nhà sản xuất & Xuất xứ hàng hóa

Chứng chỉ

2 / 3
Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: DVK.26.7889



TCG đánh giá
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mẫu (nếu có)

TT Tiêu chí đánh giá Đánh giá

Ghi chú

5

5.1

Nhà thầu cam kết: 
- Trong quá trình mua sắm, vận chuyển và bàn giao hàng hóa, nhà thầu tự chịu trách 
nhiệm nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đảm bảo có những biện pháp hợp 
lý để bảo vệ môi trường 
- Đảm bảo các sản phẩm của nhà thầu cung cấp cho gói thầu (hàng hóa/dịch vụ kèm 
theo) phải có khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường.

ĐẠT
Tham khảo Bản 
cam kết - Chương 
V. Yêu cầu kỹ thuật

5.2
Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ các yêu cầu (sau khi làm rõ, 
nếu có).

KHÔNG 
ĐẠT

Phải nêu rõ nguyên nhân 
không đạt

6

6.1 Thời gian giao hàng ≤  44 tuần kể từ ngày hiệu lực hợp đồng ĐẠT

6.2 Thời gian giao hàng >  44 tuần kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
KHÔNG 

ĐẠT
Phải nêu rõ nguyên nhân 

không đạt

KẾT LUẬN

Nhà thầu được đánh giá và kết luận: "ĐẠT" khi tất cả các hạng mục nêu trên được đánh 
giá " ĐẠT"
Nhà thầu được đánh giá và kết luận "KHÔNG ĐẠT" khi một trong các hạng mục trên 
được đánh giá "KHÔNG ĐẠT"

Thời gian thực hiện gói thầu (thời gian thực hiện hợp đồng - không bao gồm thời gian bảo hành nếu có)

ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

Yếu tố môi trường, địa lý
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